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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với 
tiêu thụ sản phẩm quả Chanh leo (quy mô liên huyện) giai đoạn 2021-2025 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022; Nghị định số 
38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 
cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

 Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, về 
Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ, về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, 
quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 
nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

 Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông 
Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh 
Sơn La quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung 
công việc cụ thể thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 58/2023/NQ-HĐND ngày 
02/6/2023 của HĐND tỉnh Sơn La quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, 
thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng 
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trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 
128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh Sơn La, ban hành chính 
sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện) thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La, về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Hỗ trợ phát triển 
sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện) thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
446/TTr-SNN ngày 31/8/2023; Báo cáo số 02/BC-HĐTĐ ngày 29/8/2023 của 
Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định Hồ sơ đăng ký Chủ trì dự án Hỗ trợ 
phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả 
Chanh leo (quy mô liên huyện) tại huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 
gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Chanh leo (quy mô liên huyện) giai đoạn 2021-2025, 
với những nội dung như sau: 

1. Tên dự án liên kết: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 
gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Chanh leo (quy mô liên huyện). 

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La. 

3. Đơn vị Chủ trì liên kết: Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Mạnh Chiến.  

- Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 5500562895, đăng ký lần đầu ngày 
17/01/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 11/05/2022. 

- Địa chỉ: Bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La. 

- Điện thoại: 0911.313.811              Email: baolamsonla@gmail.com 

4. Các bên liên kết:  

4.1. Đơn vị tham gia liên kết: Công ty TNHH Lỏi Tươi Agrico 
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- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thạch Tùng Linh 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 5500578623, ngày cấp: 15/01/2019. 

- Địa chỉ: Tiểu khu Thảo Nguyên, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

- Điện thoại: 0868.898.698           E-mail: loituoiagrico@gmail.com 

4.2. Số lượng nông dân tham gia liên kết: Là 21 hộ nông dân tham gia 
thực hiện dự án, và các hợp tác xã, tổ hợp tác xã là đại diện của các hộ nông dân 
tham gia được hình thành trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

5. Thời gian triển khai: Từ năm 2023 - 2024. 

6. Địa bàn thực hiện: xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu; xã Vân Hồ, 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

7. Tổng kinh phí, cơ cấu từng nguồn vốn:  

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 3.514.013.000 đồng. Trong đó:  

- Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ: 1.753.160.000 đồng (chiếm tỷ lệ 
49,89% tổng vốn thực hiện).  

- Vốn tham gia của Chủ trì liên kết: 265.588.000 đồng (chiếm tỷ lệ 7,56% 
tổng vốn thực hiện).  

- Vốn tham gia của bên liên kết (các hộ nông dân tham gia dự án): 
1.495.428.000 đồng (chiếm tỷ lệ 42,56% tổng vốn thực hiện, chưa bao gồm công 
lao động phổ thông).  

8. Nội dung hoạt động và trách nhiệm của các bên 

8.1. Nội dung hoạt động 

- Đào tạo tập huấn kỹ thuật sản xuất: Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật 
cho các hộ tham gia dự án. 

- Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ 
thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi: Ứng dụng quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, và cấp 01 giấy Chứng nhận VietGAP 
cho 17 ha sản xuất Chanh leo của dự án. 

- Xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hoá: Mua bao bì đựng sản phẩm. 

- Vật tư trang thiết bị phục vụ sản xuất: Hỗ trợ cây giống, phân bón, chế 
phẩm sinh học, vôi bột, thuốc BVTV để trồng và chăm sóc 17 ha Chanh leo. 

- Quản lý, chỉ đạo:  

+ Thẩm định giá, thuê tư vấn đấu thầu. 

+ Chi khác: Khảo sát đánh giá xây dựng Chuỗi giá trị; Thuê cán bộ chỉ 
đạo kỹ thuật; Xây dựng hồ sơ năng lực và hồ sơ thuyết minh dự án, báo cáo tổng 
kết; Photo, in ấn tài liệu; Chi phí công tác phí quản lý, kiểm tra;… 
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8.2. Trách nhiệm thực hiện của các bên  

* Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh): 

- Là cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán thực hiện hoạt động hỗ 
trợ phát triển sản xuất. 

- Căn cứ Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền ký hợp đồng với 
đơn vị Chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án, kế hoạch liên kết.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối, bố trí kinh 
phí thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và theo quy định hiện hành. 

- Thanh toán, giải ngân vốn cho đơn vị Chủ trì liên kết theo tiến độ thực 
hiện tại Hợp đồng ký kết.  

* Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La: 

- Là đơn vị Chủ trì liên kết, thực hiện các nội dung phát triển sản xuất 
theo Quyết định phê duyệt, Hợp đồng ký kết với cơ quan nhà nước. Chịu trách 
nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện dự án. 

- Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, 
mục đích, định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Bố trí kinh phí đối ứng để thực hiện các nội dung, hoạt động của dự án 
được phê duyệt.  

- Chỉ đạo các hộ tham gia dự án trồng đủ diện tích theo kế hoạch, đất sản 
xuất là đất nông nghiệp, không xâm phạm diện tích đất lâm nghiệp.  

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng 
sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường trong lĩnh 
vực triển khai dự án liên kết. 

- Thu mua 100% sản lượng quả Chanh leo cho các hộ tham gia dự án. 
Đảm bảo không ép giá, giá thu mua tối thiểu bằng hoặc cao hơn so với giá thị 
trường tại thời điểm thu hoạch. 

- Đảm bảo việc triển khai dự án khi kết thúc được Hội đồng đánh giá 
thông qua ở mức "Đạt" trở lên. 

* Công ty TNHH Lỏi Tươi Agrico: 

- Là đơn vị tham gia liên kết, cam kết huy động vốn của công ty để hỗ trợ 
cho các hộ tham gia mua đủ số lượng phân bón, vôi bột, thuốc BVTV,… đối ứng 
theo quy định. 

- Thông báo kịp thời các thông tin từ đơn vị Chủ trì liên kết đến các hộ 
nông dân. 

- Trực tiếp chỉ đạo các hộ nông dân, giám sát các hộ nông dân thực hiện 
theo đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, hướng dẫn. 

- Thay mặt Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La thu gom toàn bộ sản phẩm 
cho các hộ nông dân. 
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- Phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai các công việc như: 
Lựa chọn địa điểm thực hiện, chọn hộ tham gia, cấp phát giống vật tư phân bón, 
phối hợp trong công tác kiểm tra, nghiệm thu. 

* Các hộ dân tham gia dự án: 

- Là bên liên kết, trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hàng hoá. 

- Có trách nhiệm sử dụng các loại vật tư được hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước theo đúng nội dung, mục đích của dự án. 

- Thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc theo hướng dẫn của đơn vị 
Chủ trì liên kết. 

- Việc mua vật tư phân bón, thuốc BVTV,… đối ứng phải đảm bảo theo 
đúng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và 
bảo vệ môi trường trong lĩnh vực triển khai dự án liên kết. 

- Đối ứng toàn bộ công lao động và các chi phí phát sinh khác để thực 
hiện thành công các nội dung, hoạt động của dự án. 

- Bố trí đất sản xuất tham gia dự án là đất nông nghiệp, không xâm phạm 
diện tích đất lâm nghiệp, trồng đủ diện tích theo nội dung đăng ký. 

- Bán sản phẩm cho đơn vị Chủ trì liên kết theo hợp đồng đã ký. 

9. Mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và 
dự toán chi tiết  

9.1. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 

- Hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống; 

- Hỗ trợ 40% kinh phí mua vật tư phân bón, thuốc BVTV,....  

- Hỗ trợ 80% kinh phí cấp 01 giấy Chứng nhận VietGAP cho 01 Hợp tác 
xã đại diện cho các hộ dân tham gia dự án. 

- Hỗ trợ 100% chi phí thẩm định giá, thuê tư vấn đấu thầu. 

Các nội dung hỗ trợ cụ thể như sau: 

TT Nội dung 
Tổng kinh phí 

thực hiện 
(nghìn đồng) 

Trong đó vốn hỗ trợ 
từ ngân sách nhà 

nước (nghìn đồng) 

A HỖ TRỢ GIỐNG, VẬT TƯ THIẾT YẾU 2.855.915 1.682.150 

I 
Nguyên vật liệu thực hiện trồng, chăm 
sóc năm 2023 

  2.003.195       1.341.062  

1 Cây giống        971.040            928.200  

- Cây giống trồng mới (1.300 cây/ha)      928.200  928.200 

- Cây giống trồng dặm (60 cây/ha)        42.840  0 

2 Phân hữu cơ vi sinh (3.000 kg/ha)        510.000  204.000 
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TT Nội dung 
Tổng kinh phí 

thực hiện 
(nghìn đồng) 

Trong đó vốn hỗ trợ 
từ ngân sách nhà 

nước (nghìn đồng) 

3 Phân NPK 15-15-15 (467 kg NPK/ha)        158.780  63.512 

4 Super Lân 16% (562,5 kg/ha)         57.375  22.950 

5 Kali Clorua  61% (475 kg/ha)        129.200  51.680 

6 Vôi bột (1.000 kg/ha)         85.000  34.000 

7 Chế phẩm sinh học (20 kg,lít/ha)         74.800             29.920  

8 Thuốc BVTV (1 triệu/ha)         17.000               6.800  

II 
Nguyên vật liệu thực hiện chăm sóc 
năm 2024 

     852.720          341.088  

1 Phân NK 15-20 (1.233 kg NPK/ha)        335.376  134.150 

2 Kali Clorua 61% (677kg/ha)        184.144  73.658 

3 Chế phẩm sinh học (80 kg,lít/ha)        299.200            119.680  

4 Thuốc BVTV (2 triệu/ha)         34.000             13.600  

B 

CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG KHKT MỚI, 
ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
TRONG SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG ĐỒNG BỘ THEO CHUỖI (Ứng 
dụng quy trình sản xuất nông nghiệp 
tốt VietGAP) 

       50.000            40.000  

  
Chứng nhận VietGAP cho vùng sản xuất 
(thành lập mới 1 HTX) 

50.000            40.000  

C 
THẨM ĐỊNH GIÁ, THUÊ TƯ VẤN 
ĐẤU THẦU 

31.010 31.010 

TỔNG 2.936.925 1.753.160 

9.2. Tiến độ cấp phát, sử dụng kinh phí nhà nước hỗ trợ: 

Số 

TT 
Năm 

Tổng vốn thực hiện 
(nghìn đồng) 

Trong đó vốn hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước 

(nghìn đồng) 

1 Năm 2023 2.364.437 1.362.160 

2 Năm 2024 1.149.739 391.000 

Tổng cộng 3.514.013 1.753.160 
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9.3. Thanh toán ngân sách nhà nước hỗ trợ: 

- Hàng năm chủ đầu tư tạm ứng 30% kinh phí nhà nước hỗ trợ cho đơn vị 
Chủ trì liên kết sau khi ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng. 

- Thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ căn cứ vào 
kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo tiến độ hàng năm.   

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và các năm 
tiếp theo của giai đoạn 2021-2025 (hoặc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách 
trung ương); dân góp; doanh nghiệp đối ứng; các nguồn vốn hợp pháp khác. 

9.4. Dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được nhà nước hỗ trợ: 

(Có phụ lục dự toán chi tiết kèm theo) 

10. Dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm 
kết thúc dự án 

10.1. Dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách 

- Năm 2023: Tổ chức trồng 17 ha Chanh leo đạt 100% diện tích, tỷ lệ sống 
đạt tối thiểu 85%. 

- Năm 2024:  

+ Thu hoạch và tiêu thụ 100% sản lượng quả Chanh leo: Năng suất đạt tối 
thiểu 25 tấn/ha/năm. 

+ Cấp 1 giấy Chứng nhận VietGAP cho diện tích trồng Chanh leo của dự án. 

+ Tỷ lệ sống đạt tối thiểu 85%, cây phát triển khoẻ, còn khả năng để tiếp tục 
chăm sóc thu hoạch năm 2025. 

10.2. Dự kiến kết quả thực hiện đến thời điểm kết thúc dự án 

- Xây dựng thành công chuỗi giá trị sản phẩm quả Chanh leo với quy mô 
diện tích 17 ha tại huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ. Cấp giấy Chứng nhận 
VietGAP cho 17 ha Chanh leo của dự án.  

- Định hướng phát triển sản xuất cho 21 hộ nông dân, tạo việc làm cho 80 
lao động tại địa phương, năng suất đạt tối thiểu 25 tấn/ha/năm, hiệu quả kinh tế 
đạt trung bình khoảng 350 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đạt tối thiểu 
200 triệu đồng/hộ/năm. 

- Đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% tổng số hộ dân tham gia dự án là đối tượng 
đầu tư của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Đảm bảo 100% sản lượng quả Chanh leo được tiêu thụ ở thị trường 
trong nước và xuất khẩu.  

11. Phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm 
giống cây trồng, vật tư đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 

Giao đơn vị chủ trì liên kết tự thực hiện việc mua sắm cây giống, vật tư 
phân bón phục vụ sản xuất để cấp phát cho các đối tượng tham gia dự án. Hàng 
năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch đấu thầu 
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theo quy định. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan trong việc 
thực hiện dự án cho đơn vị được giao vốn để thanh quyết toán và lưu giữ chứng 
từ theo quy định.  

12. Nội dung và chi phí nhà nước hỗ trợ cho hộ gia đình tham gia dự án

12.1. Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình tham gia dự án 

Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV,… 
cho các hộ tham gia cụ thể như sau: 

TT Nội dung 
Tổng kinh phí 

thực hiện 
(nghìn đồng) 

Trong đó vốn hỗ trợ 
từ ngân sách nhà 

nước (nghìn đồng) 

I 
Nguyên vật liệu thực hiện trồng, chăm 
sóc năm 2023 

  2.003.195       1.341.062  

1 Cây giống        971.040            928.200  

- Cây giống trồng mới (1.300 cây/ha)      928.200  928.200 

- Cây giống trồng dặm (60 cây/ha)        42.840  0 

2 Phân hữu cơ vi sinh (3.000 kg/ha)        510.000  204.000 

3 Phân NPK 15-15-15 (467 kg NPK/ha)        158.780  63.512 

4 Super Lân 16% (562,5 kg/ha)         57.375  22.950 

5 Kali Clorua  61% (475 kg/ha)        129.200  51.680 

6 Vôi bột (1.000 kg/ha)         85.000  34.000 

7 Chế phẩm sinh học (20 kg,lít/ha)         74.800             29.920  

8 Thuốc BVTV (1 triệu/ha)         17.000               6.800  

II 
Nguyên vật liệu thực hiện chăm sóc 
năm 2024 

     852.720          341.088  

1 Phân NK 15-20 (1.233 kg NPK/ha)        335.376  134.150 

2 Kali Clorua 61% (677kg/ha)        184.144  73.658 

3 Chế phẩm sinh học (80 kg,lít/ha)        299.200            119.680  

4 Thuốc BVTV (2 triệu/ha)         34.000             13.600  

TỔNG CỘNG 2.855.915 1.682.150 

12.2. Hỗ trợ gián tiếp cho các hộ gia đình tham gia dự án 

Nhà nước hỗ trợ kinh phí cấp giấy Chứng nhận VietGAP cho tổ chức Hợp 
tác xã là đại diện cho các hộ dân tham gia được hình thành trong quá trình thực 
hiện dự án, nhằm thúc đẩy việc sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Nội 
dung hỗ trợ cụ thể như sau: 
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Số 

TT 
Nội dung hỗ trợ 

Tổng vốn thực 
hiện (nghìn đồng) 

Trong đó vốn hỗ trợ 
từ ngân sách nhà 

nước (nghìn đồng) 

1 Chứng nhận VietGAP 50.000 40.000 

Tổng cộng 50.000 40.000 

13. Tổ chức quản lý tài sản hình thành sau hỗ trợ: Không có. 

14. Phương án xử lý các rủi ro 

Đơn vị Chủ trì liên kết chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những rủi ro 
trong quá trình thực hiện đầu tư dự án kể từ thời gian ký hợp đồng đến hết thời 
gian bảo hành các nội dung, hạng mục thuộc dự án. 

Đối với các trường hợp rủi ro bất khả kháng (như: thiên tai, địch hoạ,...) 
đơn vị Chủ trì liên kết không phải bồi thường thiệt hại, không bị phạt hoặc bị chấm 
dứt hợp đồng. Tuy nhiên, Chủ trì liên kết phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực 
hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện rủi ro bất khả kháng. Trong 
trường hợp này, chủ đầu tư xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền bồi hoàn các 
khoản kinh phí, phụ phí cần thiết và hợp lý mà Chủ trì liên kết phải gánh chịu. 

15. Chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

15.1. Chế tài xử lý: 

- Dự án đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì đơn vị 
Chủ trì liên kết được thanh toán đầy đủ kinh phí theo quy định. 

- Trong trường hợp dự án đã kết thúc, nhưng nghiệm thu ở mức “Không 
đạt” thì đơn vị Chủ trì liên kết có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân 
sách nhà nước đã cấp nhưng chưa sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Dự án bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp 
đồng bị chấm dứt do đơn vị Chủ trì liên kết không nộp hồ sơ để đánh giá, 
nghiệm thu dự án theo quy định pháp luật, thì đơn vị Chủ trì liên kết có trách 
nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa 
sử dụng theo quy định hiện hành.   

- Dự án không hoàn thành do vấn đề bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà 
nước dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng hoặc lý do khác từ phía nhà nước; các rủi ro 
bất khả kháng (như: thiên tai, địch hoạ,...) dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng, thì 
đơn vị Chủ trì liên kết không phải hoàn trả số kinh phí đã sử dụng thực hiện dự án.   

15.2. Cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Không có. 

(Có thuyết minh dự án chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối 
nông thôn mới) tổ chức ký hợp đồng thực hiện với đơn vị Chủ trì liên kết đảm 
bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên hướng 
dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát 
triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Chanh leo 
(quy mô liên huyện), tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, hàng năm báo 
cáo UBND tỉnh. 

- Thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động 
phát triển sản xuất căn cứ kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành 
theo tiến độ hàng năm. Quản lý cấp phát, tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn hỗ 
trợ cho đơn vị Chủ trì liên kết theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành. 

2. Đơn vị Chủ trì liên kết: Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo 
đúng nội dung được UBND tỉnh phê duyệt và hợp đồng ký kết với chủ đầu tư để 
triển khai đảm bảo tiến độ. Tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, hàng năm 
báo cáo với chủ đầu tư. 

3. UBND các huyện, xã thực hiện dự án: Có trách nhiệm phối hợp với 
đơn vị Chủ trì liên kết tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ 
tục của nhà nước và các văn bản hướng dẫn đảm bảo theo quy định. Tổ chức 
kiểm tra, giám sát việc triển khai nội dung hợp đồng liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa đơn vị Chủ trì liên kết với các tổ chức hợp 
tác xã và các hộ dân tham gia. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện Mộc Châu, Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, Phú 10b. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Công 
 



PHỤ LỤC DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Theo từng nội dung, hoạt động được nhà nước hỗ trợ dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị  

gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Chanh leo (quy mô liên huyện)” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /       /2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

Đơn vị tính: 1.000 Đồng 

TT Nội dung Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn 
giá 

Tổng kinh 
phí thực 

hiện 

Trong đó 
vốn hỗ trợ 

từ ngân 
sách nhà 

nước 

Ngân sách nhà nước 
hỗ trợ từng năm 

Căn cứ 

Năm 2023 
Năm 
2024 

A HỖ TRỢ GIỐNG, VẬT TƯ THIẾT YẾU       2.855.915 1.682.150 1.341.062 341.088   

I 
Nguyên vật liệu thực hiện trồng, 
chăm sóc năm 2023 

Ha 17     2.003.195  1.341.062   1.341.062  
                 

-   

Định mức kỹ 
thuật theo QĐ 

726/QĐ-
BNN-KN 
ngày 24/2/ 

2022 

1 Cây giống              971.040  928.200       928.200    

- Cây giống trồng mới (1.300 cây/ha) Cây  22.100  42       928.200  928.200 928.200   

- Cây giống trồng dặm (60 cây/ha) Cây    1.020  42         42.840  0     

2 Phân hữu cơ vi sinh (3.000 kg/ha)  Kg   51.000  10         510.000  204.000 204.000   

3 Phân NPK 15-15-15 (467 kg NPK/ha)  Kg     7.939  20         158.780  63.512 63.512   

4 Super Lân 16% (562,5 kg/ha)  Kg     9.563  6          57.375  22.950 22.950   

5 Kali Clorua  61% (475 kg/ha)  Kg     8.075  16         129.200  51.680 51.680   

6 Vôi bột (1.000 kg/ha)  Kg   17.000           5          85.000  34.000 34.000   

7 Chế phẩm sinh học (20 kg,lít/ha)               74.800  29.920         29.920    

8 Thuốc BVTV (1 triệu/ha)               17.000  6.800           6.800      
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TT Nội dung Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn 
giá 

Tổng kinh 
phí thực 

hiện 

Trong đó 
vốn hỗ trợ 

từ ngân 
sách nhà 

nước 

Ngân sách nhà nước 
hỗ trợ từng năm 

Căn cứ 

Năm 2023 
Năm 
2024 

II 
Nguyên vật liệu thực hiện chăm sóc 
năm 2024 

 Ha         17         852.720  341.088                -   341.088  Định mức kỹ 
thuật theo QĐ 

726/QĐ-
BNN-KN 
ngày 24/2/ 

2022 

1 Phân NK 15-20 (1.233 kg NPK/ha)  Kg   20.961  16         335.376  134.150     134.150  

2 Kali Clorua 61% (677kg/ha)  Kg   11.509  16         184.144  73.658   73.658  

3 Chế phẩm sinh học (80 kg,lít/ha)              299.200  119.680                -   119.680  

4 Thuốc BVTV (2 triệu/ha)               34.000  13.600                -   13.600    

B 

CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG KHKT 
MỚI, ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ 
THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ 
THEO CHUỖI (Ứng dụng quy trình 
sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP) 

             50.000  40.000                -   
         

40.000  

 - Nghị định 
38/2023/NĐ-
CP Chính phủ  
- Đơn giá theo 
NQ 128/2020 
/NQ-HĐND 

tỉnh   
Chứng nhận VietGAP cho vùng sản 
xuất (thành lập mới 1 HTX) 

HTX 1 50.000 50.000     40.000    40.000  

C 
THẨM ĐỊNH GIÁ, THUÊ TƯ 
VẤN ĐẤU THẦU 

      31.010 31.010 21.098 9.912 

- Điều 9 Nghị 
định 63/2014 

/NĐ-CP 
- Căn cứ thực 

tế 

TỔNG       2.936.925 1.753.160 1.362.160 391.000   

 
Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là: Một tỷ, bảy trăm năm mươi ba triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng./. 


